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Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk193491541]- Tên dự toán: Mua sắm vật chất HLCĐ- TDTT năm 2026.
- Tên gói thầu: Mua sắm vật chất HLCĐ- TDTT năm 2026
- Nội dung gói thầu: Mua sắm vật chất HLCĐ- TDTT năm 2026
- Địa điểm thực hiện: Tại Quảng Yên, Quảng Ninh.
- Thời gian thực hiện: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
- Hình thức LCNT : Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.
- Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý 1/2026.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1 Yêu cầu chung 
- Hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất không trước năm 2025, được đóng gói, bảo quản tiêu chuẩn nhà sản suất, được bảo hành 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu, bàn giao hàng hoá.
- Hàng hoá dự thầu phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hàng hoá cung cấp phải có đầy đủ chứng chỉ xuất xứ, chứng chỉ chất lượng, hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.
- Nhà thầu cam kết thu hồi hàng hóa bị lỗi do nhà sản suất hoặc bị lỗi do quá trình vận chuyển đến địa điểm lắp đặt hoặc trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo về chất lượng.
1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật 
- Hàng hoá cung cấp phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật chính theo bảng sau. Ngoài ra nhà thầu có thể tham khảo hàng hoá có ký mã hiệu theo catalogue máy để chào hàng có các thông số về tính năng, kỹ thuật, hình dạng, kích thước... là tương đương:
	TT
	Nội dung
	Ðặc điểm kỹ thuật, ký mã hiệu, xuất xứ

	1 
	Dây thép 1 ly
	Là sản phẩm dây thép ủ.
Màu sắc: Màu đen, không có lớp mạ kẽm bên ngoài.
Đường kính: Được sản xuất trên dây chuyền kéo rút liên hoàn cho ra các sản phẩm có đường kính từ 1ly, 2ly, 3ly, 4ly, 5ly.
Bề mặt dây thép có lớp oxit mỏng, giúp sản phẩm có khả năng chống gỉ sét trong 6 tháng trong môi trường bảo quản. Ngoài ra lớp oxit mỏng giúp cho sản phẩm không bị đứt gãy khi uốn /bẻ cong.
Có khả năng chịu lực và lực kéo cao lên đến 300 -400N/mm² mà không bị đứt, gãy

	2 
	Dây thép gai Φ 2.5 ly
	Dây kẽm gai dạng xoắn ( hay gọi là dây kẽm gai đinh)
 Dây kẽm gai dạng xoắn có chiều dài 1 cuộn là 55 60m, đường kính sợi dây 2,5mm mm, trên sợi dây có nhiều mấu đinh được hàn xoắn cùng với sợi dây, được cuộn tròn với trọng lượng 9 - 10kg/cuộn.

	3 
	Sắt tấm 1,0cm
	Tiêu chuẩn: SS400, A36, Q235B, A572, Q345B
Độ đay: 1mm
Kích thước: 1000x2000mm
Trọng lượng: 15,7kg/tấm

	4 
	Sắt tròn Φ1,0cm
	Kích cỡ (đường kính): Φ10mm
 Tiêu chuẩn: JIS (Nhật Bản), ASTM ( Hoa Kỳ), BS (Anh), TCVN (Việt Nam),...
  Bề mặt Sáng bóng, trơn
 Tiết diện Rất tròn, độ ôvan nhỏ
 Trọng lượng cuộn 1000kg 
 Đường kính ngoài cuộn Φ1,2mt

	5 
	Tôn màu Hoa Sen 4 dem
	Độ dày: 4 dem
Trọng lượng: 3,5kg/m
Khổ: 1,07m

	6 
	Sắt hộp 20x40x1,2mm
	Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN, Nhật JIS, Mỹ AMTS…
+ Chiều dài: 6 mét 
+ Độ dày 1,2 ly
+ Kích thước: 20x40mm

	7 
	Sắt hộp 30x60x1,2mm
	Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN, Nhật JIS, Mỹ AMTS…
+ Chiều dài: 6 mét 
+ Độ dày 1,2 ly
+ Kích thước: 30x60mm

	8 
	Sơn mầu (xanh, đen, trắng, vàng)
	Là sơn dầu cao cấp màu sắc bền đẹp Sơn bám dính tốt cho bề mặt gỗ và kim loại
Sử dụng cho cả nội và ngoại thất
Bảng màu sơn: Nhiều màu
Thành phần: Nhựa Alkyd, bột màu,
dung môi và chất phụ gia khác.
Đóng gói: 0,8kg

	9 
	Sơn chống rỉ 
	Sơn chống rỉ có độ bám dính cao trêncác bề mặt kim loại ( đặc biệt là kẽm,inox), gỗ, nhựa, máy móc thiết bị… và trên nhiều bề mặt chất liệu khác.Sơn trực tiếp lên bề mặt thép đen mà không cần sử dụng lớp sơn lót chống
rỉ. Màng sơn dai, độ bóng cao, bền màu, bảo vệ mặt vật liệu tốt Màng sơn khô nhanh ( < 20 phút).
Hãng sản xuất Đại Bàng hoặc hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương

	10 
	Que hàn 2,5 ly
	Đường kính que hàn Ø2,5 mm
Trọng lượng tịnh hộp (Kg) 2,5 kg
Trọng lượng thùng (Kg) 20 Kg
Đường kính (mm) Ø2,5 mm
Chiều dài 300 mm
Dòng điện hàn bằng 50 - 90 A
Dòng điện hàn trần, đứng 50 - 80 A

	11 
	Vít 4
	Vít đầu bằng
Kích thước: 4 phân
Chất liệu: inox

	12 
	Vợt tennis 
	Kích cỡ mặt vợt: 645cm2 (100 Sq.inch)
Chiều dài1: 27 inch (685mm)
Độ cứng/RA: 71 Ra
Số đo vành vợt: 23/26/23
Trọng lượng chưa đan dây: 285g
Mật độ căng cước: 16 x 19
Lực căng dây: 23kg - 27kg
Trọng lượng sản phẩm: 285g

	13 
	Vợt cầu lông 
	Độ cứng: Dẻo
- Cấu tạo khung: Graphite, Nanocell NEO, HM Graphite, SERVO FILTER
- Cấu tạo đũa: Graphite
- Khớp nối: Built-in T-Joint
- Trọng lượng: 4U5, 6: 20 - 28 lbs

	14 
	Bóng tennis 
	Chơi trên mặt sân cứng, cỏ & đất nện.
Bóng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của ITF.

	15 
	Vợt bóng bàn 
	cán vợt làm bằng 5 lớp gỗ, tay cầm vừa vặn và rất chắc chắn. Phần cốt gắn liền với lớp mặt vợt bằng cao su cho độ nảy đều, ổn định và kiểm soát bóng khá tốt. Vợt Butterfly TBC202 có trọng lượng vừa phải nên người chơi dễ dàng di chuyển, kiểm soát, phù hợp với cả những người thuận cả tay trái và tay phải.
- Sản phẩm thích hợp cho người chơi có lối đánh công thủ toàn diện và là lựa chọn tuyệt vời cho những bạn tập luyện nâng cao kỹ năng đánh bóng bàn.
- Vợt có túi đựng đi kèm tiện lợi.

	16 
	Vợt bóng Pickleball 
	Kích thước vợt: 410 x 191mm (dài x rộng)
Chất liệu bề mặt: Sợi Carbon T700
Trọng lượng: 210-230g
Kích thước mặt vợt: Tiêu chuẩn thi đấu quốc tế
Màu sắc: Xanh dương, đỏ, đen, vàng, trắng
Ứng dụng: Phù hợp cho luyện tập và thi đấu phong trào

	17 
	Quả bóng Bickleball
	Số lượng: Hộp 3 quả
- Màu sắc: Xanh
- Chất liệu: Polyethylene
- Kích thước: 74 mm
- Trọng lượng: 26 gr
- Cấu trúc: 48 lỗ
- Độ nảy: 32.5 inch
- Công nghệ: Đúc nóng nguyên khối

	18 
	Quả cầu lông
	Lông cầu: 16 lông vũ
Trọng lượng: 5,0 ± 0,2
Độ xoay (vòng/giây) 1 ± 3
Màu sắc: Trắng sứ, hộp màu đỏ - vàng
Hộp: 10 quả

	19 
	Bóng đá 
	Bóng đạt tiêu chuẩn FIFA INSPECTED / FIFA QUALITY
- Bóng được làm từ chất liệu da PU cao cấp.
- Cấu tạo nhiều lớp, ruột làm bằng cao su cao cấp, giữ hơi tốt.
- Bóng có phù hợp với nhiều loại sân như sân cỏ thường, sân cỏ nhân tạo...
Thông số kỹ thuật
- Đạt tiêu chuẩn FIFA QUALITY
- Da PU
- Size: số 5
- Chu vi (mm): 685-695
- Trọng lượng (gram): 420-445

	20 
	Bóng chuyền 
	Chất liệu: Da PU Nhật cao cấp.
+ Chất liệu ruột: 100% cao su bền bỉ, giữ hơi lâu.
+ Trọng lượng: 260-280gr
+ Chu vi bóng: 610-620mm
+ Size bóng: Size 5
+ Màu sắc: Xanh phối Vàng, trắng.

	21 
	Hộp quả bóng bàn 
	Chứng nhận theo tiêu chuẩn : ITTF ( Liên đoàn bóng bàn thế giới )
- Màu : trắng 
- 1 hộp gồm 6 quả 
- Có độ cứng và độ nẩy ổn định cao đảm bảo quá trình thi đấu luôn được diễn ra 

	22 
	Áo tennis nam 
	Dáng regular fit
- Cổ polo hai khuy
- Vải dệt interlock làm từ 100% polyester tái chế
- Các mảng phối lưới dưới cánh tay
- Xẻ gấu hai bên
- Màu sản phẩm: Black

	23 
	Quần tennis nam 
	Kiểu dáng: Quần Shorts
Cạp chun, thấm hút ẩm
Chất liệu: Polyester
Màu sắc: Black

	24 
	Giầy tennis nam
	Hãng sản xuất: Adidas hoặc tương đương
Dòng sản phẩm: Giày Tennis
Lau hoặc giặt sạch vết bẩn với nước
Không giặt máy, không dùng thuốc tẩy
Không phơi sản phẩm nơi ánh nắng gắt
Để sản phẩm nơi khô ráo khi không sử dụng

	25 
	Tất adidas cổ cao 3 sọc 
	Chiều dài 1/2 bắp chân
56% cotton, 41% polyester tái chế, 3% elastane
Cổ tất bo gân
Đệm vừa phải
Nâng đỡ vòm bàn chân
Kiểu dáng riêng biệt cho từng bên bàn chân trái và phải
Made with Better Cotton
Màu sản phẩm: Alumina / White

	26 
	Áo thun nam 
	Logo Swoosh phản quang
Dải băng cổ sau có dòng chữ "Nike Running"
100% polyester
Giặt máy
Không dùng làm thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)
Màu sắc: White

	27 
	Quần thể thao nam
	Chất liệu vải Polyester mềm mại, thoáng khí, giúp cơ thể luôn khô ráo và thoải mái khi vận động.
Thiết kế 2 lớp tiện lợi mang lại sự hỗ trợ và thoải mái tối ưu cho các hoạt động cường độ cao.
Trang bị 2 túi bên hông dễ dàng mang theo vật dụng cá nhân cần thiết khi hoạt động ngoài trời.
Phần dây rút eo co giãn linh hoạt giúp điều chỉnh kích thước vừa vặn với cơ thể, mang lại cảm giác thoải mái khi di chuyển.

	28 
	Găng tay thể thao 
	Thiết kế gắn kết tiện lợi với dây điều chỉnh linh hoạt mang lại độ vừa vặn tối ưu cho bàn tay.
Chất liệu thoáng mát từ vải Nylon và Spandex giúp tản nhiệt và làm khô nhanh chóng, giữ bàn tay người dùng luôn khô ráo trong suốt quá trình sử dụng.
Phần đầu ngón tay sử dụng chất liệu đặc biệt cho phép người đeo dễ dàng thao tác các thiết bị điện tử, đặc biệt là điện thoại mà không cần phải tháo găng tay.
Lòng găng tay trang bị phần hoa văn in từ chất liệu silicone làm tăng cường độ bám và chống trơn trượt cho lòng bàn tay, giúp tăng cường sự an toàn khi cầm nắm.
Kết hợp công nghệ làm mát và thấm hút mồ hôi nhanh chóng, giữ lòng bàn tay luôn khô ráo, ngăn ngừa mùi hôi, hạn chế vi khuẩn gây hại cho da.
Trang bị khả năng chống nắng chuẩn UPF50+ bảo vệ làn da khỏi các tác hại của tia cực tím, giúp người dùng tự do hoạt động ngoài trời mà vẫn có thể đảm bảo sức khỏe.

	29 
	Giầy thể thao
	Thân giày được áp dụng công nghệ AirMesh – công nghệ thông khí và làm mát với lớp mesh dày hút ẩm dày dặn
- Gót giày thiết kế cứng và chắn chắn, bảo vệ gót chân và hạn chế chấn thương. Lót đệm rời , dày và có tính hút ẩm cao.
- Cổ giày và lưỡi gà đều làm từ lớp mesh hút ẩm dày dặn, vừa ôm chân vừa tạo độ thông thoáng tối đa cho người chơi.
- Tăng cường chức năng đệm, chống trơn trượt, không để lại dấu chân trên sàn đấu.  
- Đế giày 2 lớp với chất liệu cao su cao cấp, áp dụng công nghệ nén EVA, các khe rãnh sâu lượn sóng trên bề mặt đế giúp tăng độ bám trên bề mặt sân, giúp giảm chấn, tăng cường độ êm ái và ổn định bàn chân.

	30 
	Giầy Asia
	- Chất liệu: Chất liệu vải da tổng hợp mềm mại 
- Đế kếp cao su chất lượng êm chân, chống trơn trượt
- Lót giầy vải bông, đi êm chân, thấm hút mồ hôi tốt. Lót có thể tháo ra để giặt sạch. Lớp vải có lỗ thông hơi được phân bổ hợp lí trên thân giày giúp chân khô thoáng và sạch sẽ. Miếng lót đế giày dày và êm ái, tạo độ đàn hồi tốt cho dài, thuận lợi cho bạn di chuyển, vận động.
- Màu sắc: Màu trắng sọc xanh có dây cột

	31 
	Gang tay xà đơn
	Chất liệu: Polyester (80%),
Polyamide (16%), Elastane (4%).
Trọng lượng sản phẩm: 28g.
Kích thước: 14 x 8,5 x 2,5 cm
Kích cỡ: S, M, L, XL

	32 
	Kính bơi
	Tròng kính làm từ chất liệu polycabonate cao cấp, trong suốt và cho góc nhìn rộng khi xuống nước.
Tròng kính được làm nhỏ giúp giảm độ cản nước và có chức năng chống tia UV, chống mờ sương hiệu quả.
Gọng mũi được làm từ elastomer cựcbền và có tới 3 gọng mũi thay đổi để phù hợp cho nhiều người.
Dây đeo và vành kính được làm bằng Silicon cao cấp và độ đàn hồi cao phù hợp với mọi người.
Kính bơi thiết kế vành rộng giúp thoải mái hơn khi xuống nước
Tầm nhìn rộng với cốc kính trong suốt có thể nhìn sang hai bên dễ dàng
Kính bơi có hộp đựng bằng nhựa cứng rất tiện dụng.

	33 
	Quần áo bóng đá
	 

	34 
	Quần áo bóng chuyền
	 

	35 
	Lưới bóng đá
	Chất liệu: Sợi HDPE; Chiều cao: 2.46m; Chiều dài: 7.54m
Sử dụng cho khung thành di động, khung thành 7,32m x 2,44m, khung thành 11 người
Loại sợi: BR (dệt ống) Cỡ sợi:3mm Cỡ ô đơn 145mm (có gút) Kiểu lưới: Hình thang
Cạnh hông trên: 0,87m Cạnh hông dưới: 2.03m

	36 
	Lưới bóng chuyền
	 Vật liệu: Polypropylene
 Chiều dài: 9.5m
 Chiều cao: 0.9m
 Loại sợi: TW (xoắn tròn)
 Cỡ sợi: 2mm
 Cỡ ô: Ô đơn 100mm (có gút)
 Băng trên: PVC trắng
 Xung quanh: Vắt sổ
 Màu sắc: Đen

	37 
	Lưới cầu lông
	Trọng lượng: 550gram
 Kích thước: 670 x 76 cm ( dài x cao )
 Màu sắc: Viền trắng lưới màu đỏ đô.

	38 
	Gang tay boxing
	Chất liệu da tổng hợp chất lượng cao, mang lại độ bền tối đa.
Thiết kế chuyên nghiệp với độ dày 3 lớp, khả năng giảm xóc và đệm xốp bảo vệ - cùng nhau mang đến sự vừa vặn, che phủ và bảo vệ tuyệt vời.
Miếng dán cổ tay đảm bảo sự an toàn, không trơn trượt, vừa vặn tùy chỉnh cho mỗi và mọi võ sĩ.
 Lớp lót nylon thân thiện với da cực kỳ thoải mái và thấm mồ hôi bên trong găng tay.
Lớp foam dày đeo ôm tay
Khóa nhám cổ tay  chắc chắn

	39 
	Giầy đá bóng
	Chất Liệu: PVC 
Đế Cao Su Nguyên Khối: Độ Bám Và Ổn Định
Lưỡi Gà Và Lót Merry Mesh: Thoáng Khí Và Không Gây Cộm Chân
Size: 38 – 45
Màu sắc: Đen, Đỏ, Xanh bích, Trắng, Xanh ngọc

	40 
	Bịt ống đồng 
	100% polypropylene (25% tái chế)
Lớp lót bằng mút foam
Lớp vỏ cứng cáp, linh hoạt và đục lỗ thoáng khí
Màu sản phẩm: White / Black

	41 
	USB 32GB
	Chất liệu Nhựa
Dung lượng 32GB
Tốc độ đọc 100 MB/s
Tốc độ ghi 10 MB/s
Chuẩn kết nối USB 3.2 Gen 1
Kích thước 67.4mm x 21.8mm x 11.6mm
Trọng lượng 10g
Thích hợp Windows® 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS™

	42 
	Bút chì màu (12 chiếc/hộp)
	Bút chì 2B GS-009  Gstar
 - Bút thân gỗ, ngòi chì 2B nét viết mảnh, chì khô không dễ gẫy.
 - Kích thước 17.5cm
 - Quy cách 12 cây/ hộp..
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	Bút dạ dầu  (10 chiếc/Hộp)
	Bút dạ kính 2 dầu TM101 màu đỏ
- Gồm 2 đầu bút khác nhau: đầu nhỏ và đầu lớn giúp đa dạng nét viết.
 - 2 đầu bút kích thước: 0.4 mm và 1 mm. Nắp đậy chắc chắn giúp bảo vệ tốt đầu bút. Đầu bút được làm bằng chất liệu polyester. Màu mực đỏ, mực ra đều và liên tục.Độ bám dính của mực tốt
 - Quy cách: 12 cây/hộp
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	Mực in màu
	Mực dấu shiny S62 màu đỏ
- Thể tích : 28ml.
 - Màu sắc: đỏ, màu mực bền rõ nét và không nhòe.
 - Đơn vị tính : Lọ. Đóng gói: hộp 12 lọ
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	Giấy roki kẻ (A0)
	Kích thước 79× 109 cm 
- Định lượng: 250g
- Công dụng: làm báo tường, mô hình, in ấn, thiết kế các sản phẩm thủ công mỹ thuật…
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	Giấy roki kẻ (A0)
	Kích thước 79× 109 cm 
- Định lượng: 250g
- Công dụng: làm báo tường, mô hình, in ấn, thiết kế các sản phẩm thủ công mỹ thuật…
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	Sổ da classic A4 (240 trang)
	Bìa sổ da, có lót mút, may viền.
- Chữ Classic mạ vàng
- Định lượng: 70g/m2 và độ trắng: 92 ISO
- Kích thước: A4: 21 cm x 29.7 cm(+/-0.5cm)
- Trong sổ có dải dây để đánh dấu trang
- Dòng kẻ ngang. 
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	Bút ký 0,7mm
	Bút dạng mực gel (mực nước), viết mực ra đều, bền màu, không bị nhòe khi viết ra giấy, thân bút được thiết kế chắc chắn, vừa tay khi cầm, bút có nắp đậy, thanh cài trên nắp bút tiện lợi khi sử dụng. Thích hợp dùng làm bút ký cho lãnh đạo
- Đầu bút bi bằng hợp kim cacbua tungsten, nét 0.7mm
- Có Ruột bút ký Pentel Energel Metal Tip 0.7mm - LR7 để thay khi bút hết mực
- Màu sắc theo mã: BL57-C (Xanh)
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	Bút bi 
	Đầu bi: 0.8 mm, sản xuất tại Thụy Sĩ.
-  Bút bi dạng bấm khế.
-  Màu sắc: xanh, đen, đỏ
-  Độ dài viết được: 1.300-1.700m.
-  Mực đạt tiêu chuẩn: ASTM D-4236, ASTM F 963-91, EN71/3, TSCA.
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	Vở ô ly 
	Kích thước 175 x 252 mm
Số trang 120 trang / 1 quyển
Chất liệu Bột giấy
Định lượng 60 gsm
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	Bút dạ bảng 
	Bề rộng nét viết 2.5 mm
Số đầu bút 1
Đóng gói 10 cây/hộp
Trọng lượng 18 gram
Màu mực Xanh/Đỏ/Đen
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	Bút nhớ dòng 
	Bề rộng nét viết 5 mm
Số đầu bút 1
Đóng gói 10 cây/hộp
Trọng lượng 26 gram
Màu sắc Vàng/Cam/Hồng/Xanh/Lá
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	Bút xóa 
	Dung tích mực 12 ml
Hình dáng thân bút Thân dẹp
Đóng gói 10 cây/hộp
Trọng lượng 34 gram
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	Giấy in A4
	Giấy cao cấp siêu trắng, mịn, in không nhăn, không lem mực, kích thước 210X297mm, 500 tờ 1 ram. Định lượng 70gsm.
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	Giấy in A3
	Giấy cao cấp siêu trắng, mịn, in không nhăn, không lem mực, kích thước 297x420mm, 500 tờ 1 ram. Định lượng 70gsm.
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	Bìa A4 mầu xanh, đỏ
	Chất lượng: giấy in cao cấp, đẹp, mịn, lắng; định lượng: 160gsm; khố giấy A4; đóng gói: 100 tờ/xấp, 05 xấp/thùng, màu sắc: xanh, đỏ
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	Bìa A3 mầu xanh
	Giấy cao cấp, mịn, in không nhăn, không lem mực, không bay màu, kích thước 297X420mm, màu sắc: xanh
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	Keo khô dán giấy
	Chất liệu Chất liệu tự nhiên, không độc hại
Trọng lượng 8 gram
Quy cách 30 thỏi / hộp
Keo khô Thiên Long - Điểm 10 G-014 là loại keo chuyên dùng để dán giấy, ở dạng khô, sử dụng thuận tiện, không lo bị chảy, không bám dính tay.
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	Bìa Mika A3
	Kích thước: A3 - 420x297mm
- Độ dày: 125 MIC
- Đóng gói: 100 tờ/tập

	60 
	Bìa Mika A4
	 Kích thước: A4 - 210x297mm
- Độ dày: 150 MIC
- Đóng gói: 100 tờ/tập
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	Túi clear
	Chất liệu nhựa dẻo, cúc bấm chắc chắn, kích thước 330x240mm, màu trong suốt.
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	Băng dính trắng
	Độ dai, dính tốt, kích thước 5cm. Định lượng 100ya
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	Băng dính Xanh, Đỏ
	Kích thước 5cm, loại 12m, mặt băng dính có các đường ngang xếp lớp, chất dính cao su tự nhiên, chống nước tốt.
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	Thước tác nghiệp
	Chất liệu: Nhựa, chiều dài 600mm
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	Thước meka 1m
	Chất liệu Mica cứng, trong suốt. Thước dài 1m, có điền đầy đủ thông số chi tiết, mẫu mã đẹp, chắc chắn.
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	Thước meka 50cm
	Chất liệu Mica cứng, trong suốt. Thước dài 50cm, có điền đầy đủ thông số chi tiết, mẫu mã đẹp, chắc chắn.
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	Hộp đựng tài liệu
	Chất liệu nhựa cao cấp, kích thước 34x27x18cm, đóng gói mỗi bao 1 Cái.
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	Sổ da  A4 (160 trang)
	Bìa sổ da, có lót mút, may viền.
- Chữ Classic mạ vàng
- Định lượng: 70g/m2 và độ trắng: 92 ISO
- Kích thước: A4: 21 cm x 29.7 cm(+/-0.5cm)
- Trong sổ có dải dây để đánh dấu trang
- Dòng kẻ ngang. 
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	Sổ kẻ ngang  (240 trang)
	Kích thước: 175 x 250 (±2mm)
Số trang: 300 trang cả bìa
Định lượng:: 58g/m2
Độ trắng: 95%ISO
Đóng gói:  5 quyển/lốc 
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	Kẹp bướm 51mm
	Kẹp bướm  51mm là vật dụng thông dụng trong mọi văn phòng giúp cho sắp xếp giấy tờ, tài liệu gọn gàng hơn
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	Dao cắt giấy
	Kích thước dài 164mm x rộng 18mm x dày 0.4mm
Chất liệu Thân bọc nhựa, Lưỡi bằng thép.
Quy cách 01 cái/hộp nhỏ, 24 hộp nhỏ/hộp lớn, 20 hộp lớn/thùng carton, 480 cái/thùng carton
Màu sắc Màu ngẫu nhiên ( Xanh, lá, đỏ, vàng )
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	Kéo cắt giấy
	Lưỡi kéo làm từ hợp kim thép cao cấp
Cán kéo bọc nhựa êm tay
Lưỡi kéo dài 210mm, màu sắc tinh tế
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	Cặp 3 dây bìa cứng
	Cặp 3 dây giấy gáy 7cm (hàng có có tem)
- Bìa được sản xuất từ bột giấy theo công nghệ ép bìa cao cấp với độ cứng cao, không cong gấp
- Được thiết kế 3 cạnh có 3 dây buộc chắc chắn
- Gáy rộng 7cm, được dán bằng loại vải đa dụng, bền, dai, chịu lực tốt
- Dùng để lưu trữ hồ sơ, tài liệu mà không phải đục lỗ
- Lưu được 700 tờ giấy A4 ĐL 70gsm
- Màu sắc: Hoa văn sáng bóng
- Kích thước: Khổ A4 (330 x 70 x 225mm)
- Quy cách: Bịch 10 chiếc
- Trọng lương: 4,5kg/bịch 10 chiếc
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	Ghi cài tam giác
	Bên ngoài được phủ lớp Niken chống gỉ, nhằm nâng cao tuổi thọ sản phẩm.
Kep nhỏ gọn, bề mặt kẹp sáng bóng, không hại da tay và thân thiện với người dùng.
Kích thước 25mm, kẹp được tối đa 35 tờ giấy, giữ chặt.
Dùng để kẹp giấy tờ, tài liệu trong công việc văn phòng và học tập.
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	Kẹp bướm 25mm
	Kẹp bướm  25mm là vật dụng thông dụng trong mọi văn phòng giúp cho sắp xếp giấy tờ, tài liệu gọn gàng hơn
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	Cattric máy in Canon 2900
	Loại mực: Laser đen trắng. Mã mực: Canon 303. Dùng cho máy: Canon 2900/3000. Dung lượng 2.600 trang A4 độ phủ 5%. Chính hãng


Mục 3: Các yêu cầu khác
- Nhà thầu phải đáp ứng về phạm vi cung cấp, yêu cầu về tiến độ cung cấp theo quy định tại Mục 1 Chương này.
[bookmark: _GoBack]- Yêu cầu đảm bảo mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở lại, chính hãng.
- Yêu cầu về bảo hành: Theo quy định nhà sản xuất từ khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu.
- Bảo hành: Đối với hàng hóa thiết bị trong E-HSMT khi bàn giao phải có phiếu bảo hành của nhà sản xuất.
- Chi phí phương tiện, đi lại cho việc khắc phục các sự cố hư hỏng các thiết bị, máy móc trong thời gian bảo hành nhà thầu tự chịu trách nhiệm. 
- Nếu nhà thầu chậm trễ thực hiện việc sửa chữa mà không có lý do chính đáng được chủ đầu tư chấp nhận thì nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho việc khắc phục các hư hỏng, khuyết tật kể cả chi phí quản lý mà chủ đầu tư đã thuê một đơn vị khác thực hiện và không được khiếu nại bất cứ điều gì.
- Yêu cầu về dịch vụ liên quan: Nhà thầu giám sát, theo dõi, hướng dẫn đơn vị lắp đặt phụ tùng trên vào trang bị dưới tàu, thời gian 20 ngày kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa
Mục 4. Bản vẽ: Không
Mục 5. Kiểm tra và thử nghiệm.
Tất cả các hàng hóa phải được kiểm tra, nếu đáp ứng yêu cầu mới tiến hành giao, nhận (Đơn vị tiến hành kiểm tra hàng của các nhà thầu trước thời điểm giao hàng ít nhất 24 giờ).
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo HSMT hoặc không thích ứng với các thiết bị hiện có thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hoặc điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hoặc điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu./.
